LỊCH THI ĐẤU

Giải Đá cầu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang 

lần thứ XVI năm học 2014 – 2015

_____________


A. KHỐI TIỂU HỌC:

I. ĐƠN NỮ:


1. Huỳnh (Gò Quao)

2. Tiền (Châu Thành)

3. Đinh (An Biên)

4. Mỳ (An Minh)

5. Như Ý (Tân Hiệp)

6. My (An Minh)

7. Như Ý (Giồng Riềng)

8. Anh Hồng (UMT)

9. Thảo (TPRG)

10. Nhi (Kiên Lương)

11. Thơ (Tân Hiệp)

12. Mai (Gò Quao)

13. Ngọc Anh (Kiên Lương)

14. Trang (TPRG)

15. Giao (Giồng Riềng)

16. Hằng (UMT)

II. ĐÔI NỮ:






1. Mỳ - My (An Minh)





2. Ý – Giao (Giồng Riềng)





3. Thơ – Yến (Tân Hiệp)





4. Mai – Huỳnh (Gò Quao)





5. Tuyền – Mai (Châu Thành)
6. Nhi – Anh (Kiên Lương)
7. Định – An (An Biên)





8. Thảo – Trang (TPRG)





9. Hồng – Hằng (UMT)

III. ĐƠN NAM:


1. Giang (Giồng Riềng)

2.  Anh (TPRG)

3. Thiện (Giồng Riềng)

4. Ngoan (UMT)

5. Lợi (Tân Hiệp)

6. Trí (UMT)

7. Tuấn (TPRG)

8. Trí (An Minh)

9. Phục(Gò Quao)

10. Lợi (Kiên Lương)

11. Toàn (Châu Thành)

12. Phi (Tân Hiệp)

13. Đoàn (Gò Quao)

14. Khang (An Biên)

15. Khải (Kiên Lương)

16. Trí Khải (An Minh)

IV. ĐÔI NAM:






1. Thiện – Giang (Giồng Riềng)





2. Ngoan – Trí (UMT)





3. Anh – Tuấn (TPRG)





4. Trí – Khải (An Minh)





5. Toàn – Quang (Châu Thành)
6. Lợi – Khải (Kiên Lương)
7. Phục – Đoàn (Gò Quao)





8. Khang – Khôi (An Biên)





9. Phi – Lợi (Tân Hiệp)

B. KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ:


I. ĐƠN NỮ:






1. Nguyên (Kiên Lương)





2. Linh (Châu Thành)

3. Trân (Phú Quốc)

4. Ngọc (UMT)





5. Nghi (Vĩnh Thuận)





6. Ngọc (UMT)

7. Trinh (Gò Quao)

8. Nhã (Tân Hiệp)

9. Nhi (Gò Quao)

10. Trinh (Tân Hiệp)





11. Ngân (TPRG)





12. Thi (An Minh)

13. Nhi (Giồng Riềng)

14. Vân (TPRG)

15. Lụy (TXHT)

16. Thủy (Tân Hiệp)





17.Huỳnh (An Biên)





18. Liên (Phú Quốc)

19. Thư (Vĩnh Thuận)

20. Tuyết (Giồng Riềng)





21. Mỹ (Kiên Lương)





22. Chiến (An Minh)

II. ĐÔI NỮ:






1. Vân – Ngân (TPRG)

2. Trinh – Thủy (Tân Hiệp)

3. Thư – Nghi (Vĩnh Thuận)

4. Nhi – Trinh (Gò Quao)

5. Chiến – Thi (An Minh)





6. Nhã – Lụy (TXHT)





7. Trân – Liên (Phú Quốc)

8. Nguyên – Mỹ (Kiên Lương)

9. Linh – Anh (Châu Thành)

10. Ngọc – Ngọc (UMT)

11. Nhi – Tuyết (Giồng Riềng)





12. Huỳnh – Nhi (An Biên)

III. ĐƠN NAM:






1. Dương (An Minh)





2. Hội (Giồng Riềng)





3. Hiếu (Phú Quốc)





4. Trường (UMT)





5. Lợi (Kiên Lương)

6. Sơn (TPRG)

7. Lộc (Tân Hiệp)





8. Trường (Tân Hiệp)





9. Hải (Phú Quốc)





10. Thái (Giồng Riềng)





11. Duy (UMT)

12. Bảo (An Minh)

13. Anh (An Biên)





14. Hiệp (Châu Thành)





15. Dĩ (TPRG)





16. Sang (Gò Quao)





17. Phong (Gò Quao)





18. Tùng (Kiên Lương)

IV. ĐÔI NAM:






1. Dương – Bảo (An Minh )





2. Anh – Tâm (An Biên)

3. Hối – Thái (Giồng Riềng)

4. Sơn – Dĩ (TPRG)





5. Duy – Trường (UMT)





6. Trường – Lộc (Tân Hiệp)

7. Tùng – Lợi (Kiên Lương)

8. Hiếu – Hải (Phú Quốc)





9. Sang – Phong (Gò Quao)





10. Hiệp – Tý (Châu Thành)

III. ĐÔI NỮ THPT:





1.Nhi – Ni (Thanh Đông)





2. Anh – Thi (Cây Dương)





3. Ngân – Đoan (Thạnh Lộc)





4. Huỳnh – Như (NHS)

5. My  - Pha (Minh Thuận)

6. Dung – Thương (Phúc Quốc)





7. Tiên – Như (Tân Hiệp)





8. Ý – My (HMĐạt)





9. Ngọc – Quyên (NTT)

IV. ĐÔI NAM THPT:






1. Phát – Khanh (Lại Sơn)

2. Quyền – Khang (Minh Thuận)

3. Kiên – Đâu (Vĩnh Phong)

4. V Nam – H Nam (NTHiến)

5. Thông – Luận (An Minh)

6. Minh – Phương (Nam Thái Sơn)

7. Hào – Như (NTT)





8. Tuấn – Kiên (Thạnh Lộc) 

9. Long – Ngoan (Thạnh Đông)

10. Vương – Vương (Tân Hiệp)

11. Khánh – Hộ (NH Sơn)

12. Lợi – Vĩ (HM Đạt)





13. Hải – Thức (NS Liên)
